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 NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê chuẩn tổng Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LA
KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Mường La về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 như sau:
A. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:      515.047.285.325 đồng

1. Thu điều tiết ngân sách Trung ương, tỉnh:                   704.384.594 đồng

- Thu điều tiết Trung ương:                                                51.419.020 đồng

- Thu điều tiết ngân sách tỉnh:                                          652.965.574 đồng

2. Tổng thu ngân sách huyện, xã, thị trấn:             179.772.619.739 
2.1 Thu ngân sách huyện:                                          451.773.578.778 đồng

- Thu ngân sách trên địa bàn huyện:                           23.605.408.811 đồng

- Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên:                384.097.792.700 đồng

- Thu tiền đấu giá cho thuê Ki ốt chợ:                           2.445.000.000 đồng

- Thu chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2010:       22.951.261.200 đồng

- Thu kết dư ngân sách huyện năm 2010:                        974.306.218 đồng

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách huyện:           17.699.809.849 đồng

2.2 Thu ngân sách xã, thị trấn:                                    62.569.321.953 đồng

- Thu ngân sách trên địa bàn xã:                                   3.327.165.791 đồng

- Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên:                  54.569.399.800 đồng

- Thu chuyển nguồn ngân sách xã năm 2010:               3.249.473.625 đồng

- Thu kết dư ngân sách xã năm 2010:                           1.273.817.737 đồng

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách xã:                      149.465.000 đồng

(có Phụ lục chi tiết số 01, 02 kèm theo)

B. TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011
I. Tổng chi ngân sách địa phương:                       457.321.477.824 đồng

1. Tổng chi ngân sách huyện:                                   451.586.299.324 đồng

    Trong đó: Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã:        54.569.399.800 đồng

2. Tổng chi ngân sách xã:                                           60.304.578.300 đồng
3. Kết dư ngân sách:                                                     2.452.023.107 đồng

- Kết dư ngân sách huyện:                                               187.279.454 đồng

- Kết dư ngân sách xã:                                                  2.264.743.653 đồng

(có Phụ lục số 03 kèm theo)

II. Quyết toán chi ngân sách năm 2011 

1. Quyết toán ngân sách cấp huyện
- Tổng thu ngân sách huyện:                                     451.773.578.778 đồng

- Tổng chi ngân sách huyện:                                     451.586.299.324 đồng

     Trong đó: Chi chuyển nguồn ngân sách huyện:    59.535.184.232 đồng

- Kết dư ngân sách huyện:                                               187.279.454 đồng

(có Phụ lục chi tiết số 04, 05 kèm theo)

2. Quyết toán ngân sách cấp xã 

- Tổng thu ngân sách xã:                                             62.569.321.953 đồng

- Tổng chi ngân sách xã:                                             60.304.578.300 đồng

  Trong đó: Chi chuyển nguồn ngân sách xã:               7.330.425.347 đồng

- Kết dư ngân sách xã:                                                   2.264.743.653 đồng

(có Phụ lục chi tiết số 06, 07 kèm theo)

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách năm 2011
HĐND huyện giao UBND huyện lập thủ tục chuyển số tiền kết dư ngân sách địa phương năm 2011 vào thu ngân sách năm 2012 để quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 3. Hiệu lực thi hành

 Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kết dư ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm,hiệu quả.
2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND huyện Mường La khóa XIX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2012./.

	Nơi nhận: 


- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- VP Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Trung tâm Công báo tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;                                                
- UBMTTQ Việt Nam huyện; Các phòng ban liên quan;                                                                    
- Thường trực HĐND, UBND 16 xã. thị trấn;

- Các vị đại biểu HĐND huyện;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Đình Giai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  HUYỆN MƯỜNG LA


Phụ lục số 01
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
(Kèm theo Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày18/7/2012 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng

	Stt
	Nội dung thu ngân sách
	Quyết toán thu ngân sách Nhà nước

	
	
	Tổng cộng
	 Ngân sách

Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	 Ngân sách huyện
	Ngân sách xã

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	515.047.285.325
	51.419.020
	  652.965.574
	451.773.578.778
	62.569.321.953

	I
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	26.991.457.622
	51.419.020
	7.464.000
	23.605.408.811
	3.327.165.791

	1
	Thu từ xí nghiệp quốc doanh địa phương
	1.158.138.664
	
	
	1.158.138.664
	

	2
	Thuế CTN - DV - NQD
	20.440.103.596
	-
	-
	17.965.675.891
	2.474.427.705

	-
	Thuế môn bài
	331.950.000
	
	
	60.000.000
	271.950.000

	-
	Thuế GTGT. TNDN
	18.426.233.148
	
	
	16.535.037.324
	1.891.195.824

	-
	Thuế tài nguyên
	1.560.407.891
	
	
	1.249.126.010
	311.281.881

	-
	Thu khác
	121.512.557
	
	
	121.512.557
	

	3
	Thu lệ phí trước bạ
	730.983.000
	
	
	680.109.440
	50.873.560

	4
	Thuế nhà đất
	553.949.100
	
	
	110.789.820
	443.159.280

	5
	Thu phí. lệ phí
	283.183.851
	51.244.020
	
	169.441.845
	62.497.986

	6
	Thuế thu nhập
	1.369.515.460
	
	4.200.000
	1.222.353.430
	142.962.030

	7
	 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	1.532.452.300
	
	
	1.379.207.070
	153.245.230

	8
	Thu tiền thuê đất
	155.739.393
	
	
	155.739.393
	

	9
	Thu khác ngân sách
	767.392.258
	175.000
	3.264.000
	763.953.258
	

	II
	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH
	438.667.192.500
	-
	-
	384.097.792.700
	54.569.399.800

	1
	 Bổ sung cân đối ngân sách
	245.342.618.900
	 
	
	211.420.000.000
	33.922.618.900

	2
	 Bổ sung có mục tiêu,TW, tỉnh
	193.324.573.600
	 
	
	172.677.792.700
	20.646.780.900

	III
	 THU TIỀN ĐẤU GIÁ CHO THUÊ KI ỐT CHỢ
	2.445.000.000
	 
	
	2.445.000.000
	

	IV
	 THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2010
	2.248.123.955
	 
	
	974.306.218
	1.273.817.737

	V
	 THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2010
	26.200.734.825
	 
	
	22.951.261.200
	3.249.473.625

	VI
	CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN
	18.016.935.849
	                 -   
	167.661.000
	17.699.809.849
	149.465.000

	1
	Thu viện phí
	10.570.210.849
	 
	
	10.570.210.849
	

	2
	Hỗ trợ hộ nghèo của Công ty Sông Đà
	7.000.000.000
	 
	
	7.000.000.000
	

	3
	Thu phạt an toàn giao thông
	186.290.000
	 
	167.661.000
	18.629.000
	

	4
	Thu phí chợ
	149.450.000
	 
	
	
	149.450.000

	5
	Thu phí vệ sinh môi trường
	110.985.000
	 
	
	110.970.000
	15.000

	VII
	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP CẤP TRÊN
	477.840.574
	                 -   
	477.840.574
	 
	


Phụ lục số 02
TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng

	Stt
	Nội dung thu ngân sách
	Dự toán HĐND huyện giao thu 
ngân sách năm 2011
	Quyết toán
năm 2011
	 So với dự toán năm 2011 (%) 

	
	
	
	
	

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	284.413.000.000
	460.477.885.525
	161.90

	I
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	20.180.000.000
	26.991.457.622
	133.75

	1
	Thu từ xí nghiệp quốc doanh địa phương
	210.000.000
	1.158.138.664
	551.49

	2
	Thuế CTN - DV - NQD
	14.420.000.000
	20.440.103.596
	141.75

	-
	Thuế môn bài
	305.000.000
	331.950.000
	108.84

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	12.215.000.000
	18.426.233.148
	150.85

	-
	Thuế tài nguyên
	1.850.000.000
	1.560.407.891
	84.35

	-
	Thu khác
	50.000.000
	121.512.557
	243.03

	3
	Thu lệ phí trước bạ
	1.470.000.000
	730.983.000
	49.73

	4
	Thuế nhà đất
	520.000.000
	553.949.100
	106.53

	5
	Thu phí, lệ phí
	245.000.000
	283.183.851
	115.59

	6
	Thuế thu nhập
	1.335.000.000
	1.369.515.460
	102.59

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	1.330.000.000
	1.532.452.300
	115.22

	8
	Thu tiền thuê đất
	70.000.000
	155.739.393
	222.48

	9
	Thu khác ngân sách
	580.000.000
	767.392.258
	132.31

	II
	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH
	264.233.000.000
	384.097.792.700
	145.36

	1
	Bổ sung cân đối ngân sách
	211.420.000.000
	211.420.000.000
	100.00

	2
	Bổ sung có mục tiêu,TW, tỉnh
	52.813.000.000.00
	172.677.792.700
	326.96

	III
	THU TIỀN ĐẤU GIÁ CHO THUÊ KI ỐT CHỢ
	 
	2.445.000.000
	

	IV
	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2010
	 
	2.248.123.955
	

	V
	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2010
	 
	26.200.734.825
	

	VI
	CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN
	                               -   
	18.016.935.849
	

	1
	Thu viện phí
	 
	10.570.210.849
	

	2
	Hỗ trợ hộ nghèo của Công ty Sông Đà
	 
	7.000.000.000
	

	3
	Thu phạt an toàn giao thông
	 
	186.290.000
	

	4
	Thu phí chợ
	 
	149.450.000
	

	5
	Thu phí vệ sinh môi trường
	 
	110.985.000
	

	VII
	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP CẤP TRÊN
	 
	477.840.574
	


Phụ lục số 03
TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của HĐND huyện Mường La)


Đơn vị tính: Đồng

	Stt
	Nội dung thu. chi ngân sách
	Quyết toán thu năm 2011
	Quyết toán chi năm 2011
	Tồn quỹ 
ngân sách

	 
	TỔNG THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	459.773.500.931
	457.321.477.824
	2.452.023.107

	I
	TỔNG THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	451.773.578.778
	451.586.299.324
	187.279.454

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn huyện
	451.773.578.778
	-
	-

	-
	Thu ngân sách trên địa bàn
	23.605.408.811
	
	

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	384.097.792.700
	
	

	-
	Thu tiền đấu giá cho thuê Ki ốt chợ
	2.445.000.000
	
	

	-
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2010
	22.951.261.200
	
	

	-
	Thu kết dư ngân sách năm 2010
	974.306.218
	
	

	-
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	17.699.809.849
	
	

	2
	Tổng chi ngân sách huyện
	
	451.586.299.324
	

	-
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	
	4.417.189.100
	

	-
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	
	148.138.251.304
	

	-
	Chi sự nghiệp Y tế phòng chống dịch
	
	23.711.384.149
	

	-
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	
	1.302.576.500
	

	-
	 Chi SN Thể dục thể thao, Truyền thanh -TH
	
	416.988.800
	

	-
	Chi đảm bảo xã hội
	
	8.203.932.000
	

	-
	Chi quản lý hành chính
	
	22.379.799.500
	

	-
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
	
	54.569.399.800
	

	-
	Chi Trung tâm Chính trị huyện
	
	1.244.484.920
	

	-
	Chi An ninh - quốc phòng
	
	2.452.909.000
	

	-
	Chi hỗ trợ phát triển cây Cao su
	
	8.443.598.000
	

	-
	Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	270.650.000
	

	-
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	
	16.191.686.000
	

	-
	Chi các chương trình mục tiêu
	
	99.790.169.200
	

	-
	Chi chương trình 925
	
	38.146.600
	

	-
	Chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện
	
	59.535.184.232
	

	-
	Chi thoái trả và nộp ngân sách cấp trên
	
	479.950.219
	

	II
	TỔNG THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ
	62.569.321.953
	60.304.578.300
	2.264.743.653

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn xã
	62.569.321.953
	-
	-

	-
	Thu ngân sách trên địa bàn
	3.327.165.791
	
	

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	54.569.399.800
	
	

	-
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2010
	3.249.473.625
	
	

	-
	Thu kết dư ngân sách năm 2010
	1.273.817.737
	
	

	-
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	149.465.000
	
	

	2
	Tổng chi ngân sách xã
	
	60.304.578.300
	

	-
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	
	16.500.000
	

	-
	Chi sự nghiệp Giao thông
	
	2.817.847.247
	

	-
	Chi sự nghiệp Y tế
	
	1.216.267.200
	

	-
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	
	2.421.074.233
	

	-
	Chi đảm bảo xã hội
	
	4.964.438.910
	

	-
	Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
	
	35.567.849.955
	

	-
	Chi An ninh - quốc phòng
	
	3.467.863.558
	

	-
	Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau
	
	7.330.425.347
	

	-
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	
	2.502.311.850
	


Phụ lục số 04
 TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết  số 38/2012/NQ-HĐND ngày18/7/2012 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung thu. chi ngân sách
	Quyết toán thu năm 2011
	Quyết toán chi năm 2011
	Tồn quỹ ngân sách

	
	TỔNG THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	451.773.578.778
	451.586.299.324
	187.279.454

	I
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
	451.773.578.778
	-
	-

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn
	23.605.408.811
	
	

	2
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	384.097.792.700
	
	

	3
	Thu tiền đấu giá cho thuê Ki ốt chợ
	2.445.000.000
	
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2010
	22.951.261.200
	
	

	5
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2010
	974.306.218
	
	

	6
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	17.699.809.849
	
	

	II
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	451.586.299.324
	

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	
	4.417.189.100
	

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	
	148.138.251.304
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế phòng chống dịch
	
	23.711.384.149
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	
	1.302.576.500
	

	5
	 Chi SN Thể dục thể thao, Truyền thanh-TH
	
	416.988.800
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	
	8.203.932.000
	

	7
	Chi Quản lý hành chính
	
	22.379.799.500
	

	8
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
	
	54.569.399.800
	

	9
	Chi Trung tâm Chính trị huyện
	
	1.244.484.920
	

	10
	Chi An ninh - quốc phòng
	
	2.452.909.000
	

	11
	Chi hỗ trợ phát triển cây Cao su
	
	8.443.598.000
	

	12
	Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	270.650.000
	

	13
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	
	16.191.686.000
	

	14
	Chi các chương trình mục tiêu
	
	99.790.169.200
	

	15
	Chi chương trình 925
	
	38.146.600
	

	16
	 Chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện
	
	59.535.184.232
	

	17
	Chi thoái trả và nộp ngân sách cấp trên
	
	479.950.219
	




Phụ lục số 05
  CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của HĐND huyện Mường La)


Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung chi ngân sách
	Dự toán HĐND huyện giao
 năm 2011
	Quyết toán
 năm 2011
	So với dự toán năm 2011 (%)

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	284.413.000.000
	451.586.299.324
	158.78

	I
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	224.481.000.000
	275.551.163.073
	122.75

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	8.895.000.000
	4.417.189.100
	49.66

	
	- Chi sự nghiệp Nông nghiệp - lâm nghiệp
	3.750.000.000
	2.294.310.000
	61.18

	
	+ Công tác Khuyến nông
	305.177.000
	308.705.000
	101.16

	
	+ SN Nông nghiệp - lâm nghiệp
	2.294.823.000
	1.985.605.000
	86.53

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phát triển cây Cao su
	150.000.000
	
	

	
	+ Kinh phí quy hoạch Nông thôn mới
	1.000.000.000
	
	-

	
	- Chi sự nghiệp Thủy lợi
	795.000.000
	861.433.000
	108.36

	
	- Chi sự nghiệp Giao thông công nghiệp
	1.150.000.000
	
	-

	
	- Chi phát triển GT nông thôn theo NQ số  50/NQ-HĐND
	1.000.000.000
	
	-

	
	- Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính
	500.000.000
	656.589.700
	131.32

	
	- Chi sự nghiệp Môi trường
	525.000.000
	436.600.000
	83.16

	
	- Chi sự nghiệp Kinh tế khác
	1.175.000.000
	168.256.400
	14.32

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	136.175.000.000
	148.138.251.304
	108.79

	
	- Phòng Giáo dục
	346.656.000
	336.457.400
	97.06

	
	- BQL đảm bảo chất lượng GD (SEQAP)
	
	100.928.000
	

	
	- Trường Mầm non
	24.642.492.000
	30.628.826.545
	124.29

	
	- Trường Tiểu học
	62.011.656.000
	67.790.720.360
	109.32

	
	- Trường Phổ thông THCS
	22.880.855.000
	26.971.466.360
	117.88

	
	- Trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong A
	2.070.626.000
	2.642.577.600
	127.62

	
	- Trường Tiểu học Sông Đà
	1.506.277.000
	1.861.369.000
	123.57

	
	- Trường THCS Lê Quý Đôn
	1.303.463.000
	1.836.599.000
	140.90

	
	- Trung Tiểu học Mường Chùm B
	1.936.903.000
	2.854.998.000
	147.40

	
	- Trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong B
	1.154.361.000
	1.484.867.260
	128.63

	
	- Trường THCS Mường Bú
	3.144.336.000
	5.707.454.000
	181.52

	
	- Trường THCS Thị trấn Ít Ong
	1.754.037.000
	1.946.670.200
	110.98

	
	- Trường THCS Pi Toong
	2.412.661.000
	3.975.317.579
	164.77

	
	- KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	5.200.000.000
	
	

	
	- Dự phòng thực hiện nhiệm vụ phát sinh
	4.360.677.000
	
	

	
	- Dự phòng sự nghiệp Giáo dục
	1.450.000.000
	
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế phòng chống dịch
	11.773.000.000
	23.711.384.149
	201.40

	
	- Trung tâm Y tế huyện
	1.541.937.000
	1.686.828.300
	109.40

	
	- Bệnh viện đa khoa
	3.176.495.000
	13.976.836.849
	440.01

	
	Trong đó: Ghi thu, ghi chi nguồn viện phí
	
	10.570.210.849
	

	
	- Phòng Y tế
	148.445.000
	161.342.000
	108.69

	
	- Y tế xã
	6.350.682.000
	7.886.377.000
	124.18

	
	- Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	200.000.000
	
	

	
	- Dự phòng
	355.441.000
	
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	1.188.621.000
	1.302.576.500
	109.59

	
	- Phòng Văn hóa
	790.681.000
	843.070.200
	106.63

	
	- Trung tâm Văn hóa TT-TT
	397.940.000
	459.506.300
	115.47

	5
	Chi SN thể dục thể thao, Truyền thanh - TH
	245.550.000
	416.988.800
	169.82

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	8.139.000.000
	8.203.932.000
	100.80

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách phòng chống ma túy
	484.000.000
	
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.165.000.000
	
	

	
	- KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	3.180.000.000
	4.178.934.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	2.690.000.000
	4.024.998.000
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	620.000.000
	
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	13.145.829.000
	22.379.799.500
	170.24

	a
	Chi quản lý Nhà nước
	7.545.829.000
	14.214.736.100
	188.38

	
	- Văn phòng HĐND - UBND (cả di dân 350 triệu)
	2.599.000.000
	5.210.400.000
	200.48

	
	- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cả NTM 100 triệu)
	703.971.000
	872.925.100
	124.00

	
	- Phòng Tư pháp
	333.512.000
	388.667.300
	116.54

	
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch
	570.047.000
	720.911.500
	126.47

	
	- Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	530.563.000
	753.444.200
	142.01

	
	- Trung tâm Giáo dục - Lao động
	1.130.039.000
	2.187.434.900
	193.57

	
	- Phòng Tài nguyên và Môi trường
	366.620.000
	1.029.026.400
	280.68

	
	- Phòng Nội vụ
	453.598.000
	1.192.727.700
	262.95

	
	- Phòng Thanh tra
	321.846.000
	484.316.700
	150.48

	
	- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	108.441.000
	109.566.800
	101.04

	
	- Phòng Lao động thương binh và xã hội
	401.336.000
	513.967.200
	128.06

	
	- Phòng Dân tộc huyện
	
	233.267.100
	

	
	- Trung tâm Dạy nghề huyện
	
	518.081.200
	

	
	- Dự phòng
	26.856.000
	
	

	b
	Kinh phí Đảng
	3.380.000.000
	5.289.839.700
	156.50

	c
	Ban Chỉ đạo 03
	120.000.000
	
	-

	d
	KP đoàn thể, hội cấp huyện
	2.100.000.000
	2.875.223.700
	136.92

	
	- Mặt trận Tổ quốc
	594.853.000
	789.763.200
	

	
	- Đoàn Thanh niên
	291.559.000
	425.438.300
	

	
	- Hội Phụ nữ
	344.681.000
	506.721.200
	

	
	- Hội Nông dân
	320.764.000
	562.021.200
	

	
	- Hội Cựu chiến binh
	288.232.000
	591.279.800
	

	
	- Tăng kinh phí hoạt động MTTQ và các đoàn thể
	100.000.000
	
	

	
	- Mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huyện
	100.000.000
	
	

	
	- Dự phòng
	59.911.000
	
	

	8
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
	37.847.633.000
	54.569.399.800
	144.18

	
	- Xã Chiềng San
	1.816.076.000
	2.848.126.150
	156.83

	
	- Thị Trấn Ít Ong
	2.260.464.000
	3.500.324.400
	154.85

	
	- Xã Nậm Păm
	2.090.675.000
	3.156.536.250
	150.98

	
	- Xã Pi Toong
	2.329.302.000
	3.568.268.250
	153.19

	
	- Xã Mường Trai
	1.667.486.000
	2.665.626.950
	159.86

	
	- Xã Tạ Bú
	1.785.800.000
	3.341.712.300
	187.13

	
	- Xã Mường Bú
	2.555.843.000
	3.931.748.300
	153.83

	
	- Xã Mường Chùm
	2.205.518.000
	3.936.478.600
	178.48

	
	- Xã Chiềng Hoa
	2.222.350.000
	3.696.864.250
	166.35

	
	- Xã Hua Trai
	2.292.425.000
	3.502.067.650
	152.77

	
	- Xã Ngọc Chiến
	3.123.879.000
	4.993.584.550
	159.85

	
	- Xã Chiềng Công
	2.027.804.000
	2.929.044.900
	144.44

	
	- Xã Chiềng Ân
	1.550.146.000
	2.152.355.250
	138.85

	
	- Xã Chiềng Muôn
	1.408.236.000
	2.244.425.000
	159.38

	
	- Xã Nậm Giôn
	2.061.489.000
	3.470.015.000
	168.33

	
	- Xã Chiềng Lao
	2.787.129.000
	4.632.222.000
	166.20

	
	- Dự phòng NS xã
	3.663.011.000
	
	

	9
	Chi Trung tâm Chính trị huyện
	872.000.000
	1.244.484.920
	142.72

	10
	Chi an ninh - quốc phòng
	1.574.367.000
	2.452.909.000
	155.80

	
	- An ninh
	140.000.000
	565.772.000
	404.12

	
	- Quốc Phòng
	320.000.000
	1.887.137.000
	589.73

	
	- Dự phòng an ninh - quốc phòng
	1.114.367.000
	
	-

	11
	Chi khác ngân sách
	650.000.000
	
	-

	12
	Dự phòng ngân sách huyện
	3.975.000.000
	-
	-

	13
	Chi hỗ trợ phát triển cây Cao su
	
	8.443.598.000
	

	14
	Các đơn vị hỗ trợ khác
	
	270.650.000
	

	
	- Kho bạc
	
	40.000.000
	

	
	- Chi cục Thuế
	
	173.000.000
	

	
	- Chi cục Thống kê
	
	20.000.000
	

	
	- Liên đoàn LĐ huyện
	
	20.000.000
	

	
	- Trung tâm Dân số và KHHGĐ
	
	17.650.000
	

	II
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	8.407.000.000
	16.191.686.000
	192.60

	1
	Vốn XDCB tập trung
	
	5.709.580.000
	

	2
	Cấp quyền sử dụng đất
	
	1.704.673.000
	

	3
	Lồng ghép giao thông công nghiệp và SN kinh tế
	
	1.226.291.000
	

	4
	XDCB từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2011, thuê Ki ốt chợ
	
	3.206.250.000
	

	5
	Vốn khắc phục lũ bão
	
	88.245.000
	

	6
	Ủng hộ của Công ty Sông Đà
	
	4.256.647.000
	

	III
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	51.525.000.000
	99.790.169.200
	193.67

	1
	Chương trình xóa đói giảm nghèo
	
	581.886.000
	

	
	- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	
	491.886.000
	

	
	- Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	
	26.000.000
	

	
	- Truyền thông
	
	23.000.000
	

	
	- Hoạt động giám sát. đánh giá
	
	41.000.000
	

	2
	Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm
	
	351.525.000
	

	
	- Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề
	
	343.025.000
	

	
	- Hoạt động giám sát
	
	8.500.000
	

	3
	Chương trình 135
	-
	9.022.234.000
	

	
	- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	152.484.000
	

	
	- Hỗ trợ học bổng học sinh con hộ nghèo theo QĐ số 112/2007/QĐ-TTg
	
	8.869.750.000
	

	4
	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư
	
	37.000.000
	

	5
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	-
	14.726.000
	

	
	- Hỗ trợ phổ cập Mầm non 5 tuổi. xoá mù chữ
	
	14.726.000
	

	6
	Chương trình ổn định ĐCĐC theo QĐ số 1342/QĐ-TTg
	-
	511.915.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp (thực hiện định canh định cư xen ghép)
	
	511.915.000
	

	7
	Chương trình phòng, chống ma tuý
	-
	160.000.000
	

	
	- Kinh phí tuyên truyền, chỉ đạo
	
	120.000.000
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	
	40.000.000
	

	8
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo QĐ số 1592/QĐ-TTg
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	100.00

	9
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/2008/QĐ-TTg
	2.359.000.000
	16.856.400.000
	714.56

	10
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	47.166.000.000
	70.254.483.200
	148.95

	
	- Vốn đầu tư
	33.786.000.000
	55.594.085.000
	164.55

	
	- Vốn sự nghiệp
	13.380.000.000
	14.660.398.200
	109.57

	IV
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NS ĐỊA PHƯƠNG (925)
	
	38.146.600
	

	V
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU ĐỂ THỰC HIỆN
	
	59.535.184.232
	

	VI
	CHI THOÁI TRẢ VÀ NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	
	479.950.219
	


Phụ lục số 06
  TỔNG HỢP THU. CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của HĐND huyện Mường La)


Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung thu, chi ngân sách
	Quyết toán thu năm 2011
	Quyết toán chi năm 2011
	Tồn quỹ 
ngân sách

	
	TỔNG THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ
	62.569.321.953
	60.304.578.300
	2.264.743.653

	I
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
	62.569.321.953
	-
	-

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn
	3.327.165.791
	
	

	2
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	54.569.399.800
	
	

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2010
	3.249.473.625
	
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2010
	1.273.817.737
	
	

	5
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	149.465.000
	
	

	II
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ
	
	60.304.578.300
	

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	
	16.500.000
	

	2
	Chi sự nghiệp Giao thông
	
	2.817.847.247
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế
	
	1.216.267.200
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	
	2.421.074.233
	

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	
	4.964.438.910
	

	6
	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể
	
	35.567.849.955
	

	7
	Chi an ninh - quốc phòng
	
	3.467.863.558
	

	8
	Chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau
	
	7.330.425.347
	

	9
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các CT mục tiêu
	
	2.502.311.850
	


Phụ lục số 07
  QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của HĐND huyện Mường La)


Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung
	Quyết toán
 năm 2011
	Ghi chú

	A
	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ
	62.569.321.953
	

	 
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	62.569.321.953
	

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn
	3.327.165.791
	

	2
	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên
	54.569.399.800
	

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2010
	3.249.473.625
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2010
	1.273.817.737
	

	5
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	149.465.000
	

	
	- Thu phí chợ
	149.450.000
	

	B
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ
	60.304.578.300
	

	I
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	50.471.841.103
	

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	16.500.000
	

	2
	Chi sự nghiệp Giao thông
	2.817.847.247
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế
	1.216.267.200
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
	2.421.074.233
	

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	4.964.438.910
	

	6
	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể
	35.567.849.955
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước
	18.802.233.964
	

	
	- Chi kinh phí Đảng
	6.958.118.686
	

	
	- Chi hoạt động khối đoàn thể
	9.756.497.305
	

	
	- Chi khác ngân sách
	51.000.000
	

	7
	Chi an ninh - quốc phòng
	3.467.863.558
	

	
	- An ninh
	1.762.778.984
	

	
	- Quốc Phòng
	1.705.084.574
	

	II
	CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU
	7.330.425.347
	

	III
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, CÁC CT MỤC TIÊU
	2.502.311.850
	

	1
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	800.000.000
	

	
	- GPMB, làm Nhà văn hoá 2,3,4,5 trị trấn Ít Ong
	800.000.000
	

	2
	Chi chương trình mục tiêu
	1.235.947.000
	

	
	- Chi cho công tác quy hoạch Nông thôn mới
	712.000.000
	

	
	- Chương trình 135
	523.947.000
	

	
	+ Duy tu bảo dưỡng các công trình nước SH
	81.589.000
	

	
	+ Hỗ trợ sản xuất
	256.360.000
	

	
	+ Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh MT
	180.000.000
	

	
	+ Hoạt động Trợ giúp pháp lý
	5.998.000
	

	3
	Hỗ trợ dầu thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg
	466.364.850
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